
PHỤ LỤC 1

Trẻ mẫu giáo Trẻ nhà trẻ

1 MN 10/3 14 200 60

2 MN Cư Êbur 10 270 30

3 MN Tân An 10 60 40

4 MN Tân Lập 8 90 40

5 MN Tân Hòa 9 120 25

6 MN Tân Lợi 9 60 25

7 MN Tân Thành 8 195 40

8 MN Ea Tu 14 170 25

9 MN Ea Kao 7 195 15

10 MN Hòa Thuận 13 70 50

11 MN Hòa Thắng 17 160 40

12 MN Hòa Xuân 10 80 20

13 MN Hòa Phú 8 80 25

14 MN Hoa Pơ Lang 17 280 70

15 MN Hòa Khánh 12 140 50

16 MN Khánh Xuân 10 220 30

17 MN Hoa Lan 9 120 30

18 MN Thắng Lợi 11 50 25

19 MN Thành Nhất 9 130 25

20 MN Thành Công 9 75 25

21 MN Tự An 13 80 35

22 MN Thống Nhất 6 50 20

23 MN Rạng Đông 9 110 20
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Dự kiến tuyển sinh

năm học 2025 - 2026 Ghi chú

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-PGDĐT ngày      tháng 3 năm 2025 của Phòng GDĐT)

STT Tên trường Số lớp



PHỤ LỤC 1

Trẻ mẫu giáo Trẻ nhà trẻ

1 MN Hoa Sen 20 128 100

2 MN Tuấn Vũ 15 100 60

3 MN Hồng Nhung 5 80 15

4 MN Đồ Rê Mí 10 215 50

5 MN Thỏ Ngọc 7 275 30

6 MN Quốc Tế 20 100 110

7 MN 1 tháng 6 11 50 60

8 MN Sơn Ca Đông 7 70 30

9 MN Hoạ Mi 20 165 60

10 MN Hoa Cúc 15 50 75

11 MN Hoa Ngọc Lan 4 80 20

12 MN Hoa Phượng 8 40 60

13 MN Hướng Dương 7 80 26

14 MN Sơn Ca 4 40 20

15 MN Hoàng Uyên 4 110 25

16 MN Hoa Ánh Dương 3 65 0

17 MN Hoa Hồng 4 50 20

18 MN Thiên Dương 4 25 15

19 MN Thanh Tâm 11 40 55

20 MN Kitty 13 45 100

21 MN Tây Nguyên 13 45 75

22 MN Chích Bông 4 30 25

23 MN Hoa Ba By 4 39 25

24 MN Hoa Sim 3 50 15

25 MN Măng Non 4 60 20

26 MN Tuổi Ngọc 6 60 10

27 MN Tuổi Thơ 7 220 20

28 MN Chim Non Vàng Anh 4 40 15

29 MN Vành Khuyên 4 30 20

Dự kiến tuyển sinh

năm học 2025 - 2026

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-PGDĐT ngày     tháng 3 năm 2025 của Phòng GDĐT)

STT Tên trường Số lớp Ghi chú



30 MN Chim Non 4 25 25

31 MN Hoa Việt Nguyên 20 90 75

32 MN Sài Gòn 10 70 50

33 MN Ban Mê 12 110 100

34 MN Thực hành 11 -11 6 35 30

35 MN Vì Sao 5 20 10
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Trẻ mẫu 

giáo

Trẻ nhà 

trẻ

1 Lớp MNTT Anh Vũ 2 30 20

2 Lớp MNTT Hòa Bình 2 11 5

3 Nhóm trẻ Thỏ Ngọc 2 25 15

4 Lớp MNTT Hoa Sữa 2 5 18

5 Lớp MNTT Đô Rê Mon 2 25 15

6 Lớp MNTT Zin Zin 2 10 10

7 Lớp MNTT Happi 1 0 5

8 Lớp MNTT Tuổi Ngọc 1 10 0

9 Lớp MNTT Bình Minh 2 20 15

10 Nhóm trẻ Bồ Câu 2 0 60

11 Lớp MNTT Winnie 2 20 10

12 Lớp MNTT Hoàng Anh 2 10 0

13 Lớp MNTT Sao Mai 2 25 20

14 Nhóm trẻ Vàng Anh 1 10 15

15 Nhóm trẻ Hoa Mặt Trời 0 0 15

16 Nhóm trẻ Ny Na 1 12 15

17 Lớp MNTT Thỏ Ngọc 3 15 20

18 Nhóm trẻ Dâu Tây 1 0 15

19 Lớp MNTT Tuổi Thơ 2 35 0

20 Lớp MNTT Họa Mi 2 40 30

21 Lớp MNTT Hướng Dương 2 65 0

22 Lớp MNTT Vàng Anh 2 25 0

23 Lớp MNTT Hoa Hướng Dương 2 55 0

24 Lớp MNTT Đoraremon 2 70 0

25 Lớp MNTT Kitty 1 0 23

26 Lớp MNTT Hoàng Anh 2 12 0

27 Lớp MNTT Lá 2 20 40

28 Lớp MNTT Thỏ Hồng 2 20 0

29 Lớp MNTT Măng Non 2 10 10

30 Lớp MNTT Hoa Hướng Dương 2 65 0

Dự kiến tuyển sinh 

năm học 2025 - 2026
Ghi chú

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

CÁC NHÓM/LỚP MẦM NON TƯ THỤC NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-PGDĐT ngày      tháng 3 năm 2025 của Phòng GDĐT)

TT
Phường, 

xã

Lớp Mầm non

  tư thục
Số lớp

Hòa Thắng

Thành 

Công

Tự An

Hòa Phú

Cư Êbur

Ea Tu

Ea Kao



31 Lớp MNTT Mickey 2 65 0

32 Lớp MNTT Bé Yêu 2 28 5

33 Lớp MNTT Phù Đổng 2 35 5

34 Lớp MNTT Thỏ Ngọc 4 20 10

35 Lớp MNTT Mặt trời nhỏ 3 15 10

36 Tân lập Nhóm trẻ Finny 1 0 15

37 Lớp MNTT Hoa Mai vàng 1 20 0

38 Nhóm trẻ Thiên Ngọc 1 5 10

39 Nhóm trẻ Thỏ Ngọc 2 10 15

40 Lớp MNTT Măng Non 2 15 0

41 Nhóm trẻ Sơn Ca 1 0 5

42 Lớp MNTT Tuổi Thần Tiên 1 0 10

43 Lớp MNTT Hoa Sữa 2 10 10

44 Lớp MNTT Misa 2 5 5

45 Lớp MNTT Mầm Nhỏ 2 10 5

46 Lớp MNTT Happy Kids 2 2 5 15

47 Lớp MNTT Hoa Mặt Trời 1 16 0

48 Lớp MNTT Vàng Anh 1 25 5

49 Lớp MNTT Alpha 2 35 0

50 Lớp MNTT Chồi Xanh 1 11 0

51 Lớp MNTT Hoa Hồng 2 23 0

52 Lớp MNTT Chim Chích Bông 1 16 0

53 Lớp MNTT Tiny Finger 2 15 26

54 Lớp TT Thỏ Ngọc 1 6 4

55 Lớp MNTT Midori 2 10 20

56 Nhóm trẻ Rerry 1 0 10

57 Lớp MNTT Tuổi Ngọc 1 10 5

58 Lớp MNTT Cầu Vồng 1 10 0

59 Lớp MNTT Nam Nguyên 1 10 0

60 Lớp TT Chim Xanh 1 19 0

61 Lớp MNTT Cavik 2 25 0

62 Lớp MNTT Inschool 2 25 0

63 Lớp Thỏ Ngọc 2 19 12

64 Lớp Thiên Ân 2 43 12

65 Lớp Shunshine 2 34 12

66 Nhóm trẻ Uớc Mơ 1 0 25

67 Lớp Măng Non 2 3 3

68 Lớp TT Thanh Bình 2 20 10

69 Lớp TT Bi Bi 2 15 10

70 Lớp Thỏ Trắng 2 40 5

Hòa Khánh

Ea Tam

Ea Kao

Tân Hòa

Tân Thành

Tân An



71 Lớp MNTT Tuổi Ngọc 1 2 2

72 Lớp TT Chim non 2 5 5

73 Lớp MNTT An Bình 1 5 5

74 Lớp MNTT Thần Đồng 2 20 20

75 Lớp MNTT Tuổi Hồng 2 20 10

76 Lớp MNTT Xu Ka 2 10 10

77 Lớp MNTT Ban Mai 2 20 22

78 Lớp MNTT Bông Hồng 2 5 5

79 Lớp MNTT Tuổi Thơ 2 5 5

80 Lớp MNTT Lá Xanh 1 5 3

81 Lớp MNTT Bầu trời 2 10 15

82 Lớp MNTT Happykid 1 2 0 20

83 Lớp MN Happy Kids 2 40 0

84 Lớp MNTT Tiny Finger 1 2 10 25

85 Lớp MNTT Steam kids 2 20 15

86 Nhóm trẻ Thảo Nguyên 1 0 10

87 Lớp MNTT Thảo Nguyên 2 1 30 0

88 Nhóm trẻ Merry 1 10 0

89 Lớp MNTT Thiên Nga 2 15 25

90 Lớp MNTT Lá Xanh 1 25 0

91 Lớp MNTT Berry 1 15 0

92 Lớp MNTT Thảo Ngọc 2 1 15 0

93 Nhóm trẻ Hoa Mai 1 0 15

94 Lớp MNTT Những đứa trẻ cầu vồng 2 30 0

95 Lớp MNTT O'Hana 1 25 0

96 Lớp MNTT Ngôi Nhà Chung 1 20 0

97 Lớp MNTT Kiddifeet 1 20 0

98 Lớp MNTT Họa Mi 2 10 20

99 Lớp MNTT Sao Việt 2 15 20

100 Lớp MNTT Sao Mai 2 14 20

101 Lớp MNTT Hồng Ân 2 70 0

102 Lớp MNTT Hoa Mai 2 65 0

103 Lớp MNTT Mai Khôi 2 70 0

104 Lớp MNTT Ánh Dương 2 73 0

105 Nhóm trẻ Hương Sen 1 25 7

106 Lớp MN Sóc Nâu 2 40 0

107 Lớp MN TT Sao Sáng 2 70 0

108 Lớp Ánh Dương Hồng 2 70 0

109 Lớp MNTT Thỏ trắng 2 60 5

110 Lớp MNTT Hoa Sen 2 60 5

Tân Lợi

Hòa Thuận

Khánh 

Xuân

Ea Tam



111 Nhóm trẻ Thỏ Ngọc 1 30 5

112 Lớp MNTT Thiên thần 2 25 15

113 Lớp MNTT Hoạ Mi 2 50 20

114 Lớp MNTT Hoàng Hoa 2 20 20

115 Lớp MNTT Thiên Thần Nhỏ 2 60 10

116 Lớp MNTT Masha 1 15 10

117 Lớp MNTT Mai Khôi 2 60 10

118 Lớp Tuổi Thơ 2 15 10

119 Lớp MNTT BIMIS 1 0 16

120 Lớp MNTT Hoa Nắng 1 20 20

121 Lớp MNTT Hoa Hướng Dương 2 15 10

122 Nhóm trẻ Thỏ Nhím 2 25 0

123 Hoà Xuân Nhóm trẻ Hoa Phượng 2 30 10

124 Thành Nhất Lớp MNTT Hoa Sunny 2 0 10
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Khánh 

Xuân

Tân Tiến

Tổng cộng
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